
St. BONIFACE CHURCH* VIETNAMESE* Chương Trình Việt Ngữ  
                      Lịch Trình Niên Học 2013 -2014 

  
Cô: Trần Xuân Dzung       Lớp Năm 
Phụ Giáo: Trần Khôi Nguyên & Trần Ngọc Quế Anh  Phòng: D 
  
  Ngày Bài Giảng Bài Về Nhà 

1 Sep 14 Khai giảng- Họp Phụ Huynh Học Sinh  

* Họp Phụ Huynh:  

-Góp ý cho nội quy của lớp  
-Giới thiệu chương trình học mới:  

+ Lớp năm sẽ đảm nhận phần chào quốc kỳ & hát quốc ca 

+ Thi Chính tả   & viết văn   

+ Tập hát & văn nghệ 

Giới thiệu về em 
Tập đọc  & bài giảng: Tôi đi học 

Hát: Rước Đèn Tháng Tám 
 

Tập đọc: Tôi đi học 
 Tập làm văn:  

1 - Giới thiệu về em  

2 - Viết về Trung Thu 
 

2 Sep 21 Chính tả: Tôi đi học  

Bài giảng: Nói Đúng, Đọc Đúng, Viết Đúng Tiếng Việt  

Câu & các thành phần của câu  
Danh từ- Danh từ riêng/số nhiều: trang.39, 46-47 
Đại danh từ trang 53 
- Câu / Viết Hoa trang12 -19 

Bài làm: Trang 16-19, 27, 

41-42, 47-48, 53,  
Tập làm văn: viết về Trung 

Thu 
Tập đọc: Bài 1: Thỏ và Rùa. 
  

3 Sep 28 Bài giảng: Thỏ  và Rùa - Diễn đọc 
Văn phạm: Động từ - Các thời của động từ  trang 62, 72, 80 
Thuyết trình : Cảm tưởng của em  về Trung Thu 

Bài làm: Trang  72, 73-74,  
Tập đọc: Bài 2: Hướng dẫn 

cách đi bộ 

4 Oct 05  NO CLASS- Tĩnh Tâm 
 

 

 5 Oct 12 CHỤP HÌNH Niên Khóa 2013 -2014  
  Bài giảng: Hướng dẫn cách đi bộ 
Văn phạm: Tĩnh từ trang 86  
Tĩnh từ kép + Phép so sánh Trang 95-96 

 Bài làm trang, 73, 87, 132-

134 
Tập đọc bài 7: Chiếc Áo Dài 

6 Oct 19 Bài giảng: Chiếc Áo Dài Bài làm trang 81-82, 88-89, 



Văn phạm Đăt câu trang 80, 88, 96  97-98  
Tập đọc: Sơ lược lịch sử  

7 Oct 26 Chính tả: Chiếc Áo Dài 
Văn phạm: Đăt câu (tt)  

Bài làm Trang 34–35, 106, 

111 
Tập đọc bài 4  Vua Lý Thái 

Tổ & nhà Lý Trang 28 

8 Nov 02 Bài giảng: Sơ lược lịch sử VN  
 Vua Lý Thái Tổ & nhà Lý  
Văn phạm: Dấu phẩy trang 32 -33 Dấu chấm phẩy trang 103-

104. Dấu chấm-hai chấm trang 54 

Bài làm trang 33, 54-56  104, 

105,64-66, 81-82, 88-89 
Tập đọc bài 12 trang 9 
 Ỷ Lan Phu Nhân 

9 Nov 09 Bài giảng: Ỷ Lan Phu Nhân  
 Văn phạm: Mệnh đề trang 62 -63 Các loại Mệnh đề  
  

Bài C trang 143  
Bài D trang 144 
Bài C trang 146-148 

10 Nov 16 Xem phim minh họa Sơ lược lịch sử VN  
 Vua Lý Thái Tổ & nhà Lý  
Văn phạm: Đặt câu dài trang 73,88. Rút ngắn câu trang 80  

Bài ôn tập: trang 29 -30, 34-

35, 73-75,81-82, 88-89, 97-

98  

 11 Nov 23 Bài ôn tập: Vua Lý Thái Tổ & nhà Lý  
Ỷ Lan Phu Nhân 
Văn phạm: từ đầu năm  

 Bài ôn tập: trang 61 -65, 

143-144, 150, 152, 153-154 

12 Nov 30 NO CLASS -  Thanksgiving - Mừng lễ Tạ Ơn   

13 Dec 07  THI HỌC KỲ 1   

14 Dec 14 - Hướng dẫn cách viết một bài Luận văn  
Tập hát Giáng Sinh:  Hang Bê Lem 
  

Bài làm D trang 142 
Tập đọc bài 6: Trái cây  VN 

trang 43 

Tập bài hát Giáng Sinh. 

 15 Dec 21 Trả bài thi 
Bài giảng:Trái cây.  
Tập Làm Văn: học Việt Ngữ trang 120  

Tập hát Giáng Sinh:  Chú Bé Đánh Trống  

 Bài làm: tả trái cây em thich 

ăn nhật  

Tập bài hát Giáng Sinh. 
Tập đọc bài 17 Táo Quân 

  Dec 28 NO CLASS – Christmas – Mừng Chúa Giáng Sinh   

16 Jan 04 NO CLASS – New Year- Mừng Năm Mới   



17 Jan 11 Giảng bài: Táo Quân trang 128 
Văn phạm Thể thụ động trang 80  

Tập Viết Sớ Táo Quân 

 18 Jan 18  Trình bày: Sớ Táo Quân  
Văn phạm: Trạng từ trang 1 03, 110, 118, 125 
Giới từ trang 141 

 Bài làm: 103, 111, 118-

119,125-126, 141. 
 Tập đọc: bài 3 Mừng tuổi 

ngày đầu năm trang 21  

19 Jan 25 Bài giảng:  Mừng tuổi ngày đầu năm 
Văn phạm: Liên từ trang 132  
  

Bài làm trang 132-134  
 Viết về NgàyTết trong gia 

đình em 
Tập đọc: bài 10 Hái lộc xuân 

trang 76 

20 Feb 01  NO CLASS – Tết Việt Nam 
 
 

 

21 Feb 08 Bài giảng:Hái lộc xuân - Viết Chính tả  
Hội thảo: Ngày Tết trong gia đình em 

 Bài làm trang 81, 88-90 

Tập đọc: bài 16 Nhuộm răng 

đen trang 121 

22 Feb 16 Bài giảng: Nhuộm răng. 
Văn phạm: Viết về bạn thân trang 156  

 Tập đọc: Bài 8  Lý Thường 

Kiệt trang 57 
Sưu tầm về Lý Thường Kiệt 

23 Feb 22 Bài giảng: Lý Thường Kiệt + Xem Minh hoạ  
 

Đọc bài 13 trang 99 

Bài làm: Trang 102, 105-106  
Tập đọc: Bài 18 NQSH  

trang136 

24 Mar 01  Bài giảng: Nam Quốc Sơn Hà  
Văn phạm Làm Văn trang 153  

Bài làm: Em thich học môn 

nào nhất?  

25 Mar 08  Bài ôn tập: Lý T Kiệt - Nam Quốc Sơn Hà  
Mệnh đề -TLV 
Văn phạm: Trạng từ lập lại trang 110  

Bài ôn tập: Trang 58 -59, 

137-138, 
 

26 Mar 15 NO CLASS – Tu Nghiệp .  

 27 Mar 22 THI HỌC KỲ 2 Quốc Ca Việt Nam Cộng 



Hòa – Học thuộc lòng  

28 Mar 29 Xem minh họa Trần Quốc Toản  
Bài giảng: Quốc Ca VN – Ý nghĩa lá cờ  – tập hát. 
Văn phạm: Trạng từ lập lại (tt) trang 118  

 Làm văn: Em làm những gì 

vào cuối tuần?  

 29 Apr 05 Trả bài thi. 
Văn hoá VN 
Hướng dẫn nhóm & đề tài thuyết trình 

 Làm văn: Cảm tưởng của 

em sau khi học các bài Sử 

về LTT, LTK, TQT. 

30 Apr 12 Văn hoá VN: Sự tự do của bạn  
-Xem phim Minh hoạ  

Bài làm: Viết về mùa hè 

trang 158 

 31 Apr 19 NO CLASS – Easter – Phục Sinh   

26 Apr 26 NO CLASS – Hội Chợ Giáo Xứ   

32 May 03 Văn hoá VN 
 Bổn phận làm con-Yêu mến vâng lời cha mẹ 

Bài làm: Viết về cha hoặc mẹ 

của em.  Em đã làm gì để tỏ 

lòng hiếu thảo  

33 May 10 Văn hoá VN: 
 Văn hoá VN: Chớ nên ham mê cờ bạc - Bổn phận phải đi 

học 

 Bài làm: Viết về môt buổi đi 

chơi xa của em.  

34 May 17 Sửa bài tập- Bài ôn tập Văn hoá VN  
 

 

35 May 24 Thi Cuối Khoá   

36 May 31 Sửa bài tập-  
 Kết quả & trả bài thi HKIII  

Tập chào quốc kỳ  & hát quốc ca 

  

37 Jun  8  Tập chào quốc k ỳ & hát quốc ca   

38 Jun 15 Bế Giảng- Họp PHHS- Phát Tín chỉ - Học Bạ    

    

 


